
 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

1. C 6. D 11. B 16. minorities 21. True 26. B 31. B 

2. A 7. A 12. A 17. sightseeing 22. True 27. A 32. A 

3. D 8. B 13. A 18. wooden 23. False 28. B 33. D 

4. B 9. C 14. D 19. marriage 24. False 29. A 34. A 

5. D 10. D 15. C 20. peaceful 25. True 30. B 35. C 

36. My sister told me that my new haircut looked bad. 

37. You can't get a job if you don’t have experience 

38. Everyone in our family is shorter than my little brother. 

39. I’m trying to look for one of my shoes. Someone hid it. 

40. The small girl was upset about not being able to see the fireworks. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

1. C 

Kiến thức: Phát âm “e” 

Giải thích:  

A. skeptical /ˈskeptɪkəl/  

B. sensible /ˈsensəbl/  

C. celebrate /ˈselɪbreɪt/  

D. chemical /ˈkemɪkəl/ 

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /ɪ/, các phương án còn lại phát âm /e/. 

Chọn C 

2. A 

Kiến thức: Phát âm “s” 

Giải thích:  

A. sugar /ˈʃʊɡər/  

B. swell /swɛl/  

C. sleep /sliːp/  

D. skin /skɪn/ 

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /ʃ/, các phương án còn lại phát âm /s/. 

Chọn A 

3. D 
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Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết 

Giải thích:  

A. historical /hɪˈstɔːrɪkəl/ 

B. identity /aɪˈdentɪti/ 

C. minority /maɪˈnɒrɪti/ 

D. architecture  /ˈɑːrkɪtekʧər/ 

Phương án D có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2. 

Chọn D 

4. B 

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết 

Giải thích:  

A. hopefully /ˈhoʊpfəli/ 

B. formation /fɔːrˈmeɪʃən/ 

C. medicine /ˈmɛdɪsɪn/ 

D. holiday /ˈhɒlɪdeɪ/ 

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Chọn B 

5. D 

Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết 

Giải thích:  

A. community /kəˈmjuːnɪti/ 

B. competitive  /kəmˈpɛtɪtɪv/ 

C. geography /dʒiˈɒɡrəfi/ 

D. architecture /ˈɑːrkɪtɛkʧər/ 

Phương án D có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2. 

Chọn D 

6. D  

Kiến thức: Thig tương lai đơn 

Giải thích:  

Thì tương lai đơn diễn tả quyết định đưa ra trong lúc nói có cấu trúc: S + will + Vo (nguyên thể).  

Have you called mum yet? - Oh, I forgot! I will call her now. 

(Con đã gọi điện cho mẹ chưa? - Ồ, tôi quên mất! Tôi sẽ gọi cho cô ấy bây giờ.) 

Chọn D 

7. A 

Kiến thức: Mạo từ  

Giải thích:  



 

Mạo từ “a” theo sau bởi một danh từ đếm được số ít bằng đầu bằng phụ âm.  

Can I have a drop of water in my whisky, please? 

(Làm ơn cho tôi một giọt nước vào whisky của tôi được không?) 

Chọn A 

8. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. car (n): xe ô tô   

B. foot (n): bàn chân    

C. rail (n): đường ray    

D. train (n): tàu lửa 

Cụm từ “on foot”: đi bộ 

The two men climbed over the wall and escaped on foot. 

(Hai người đàn ông trèo qua tường và đi bộ trốn thoát.) 

Chọn B 

9. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. compete (v): hoàn thành   

B. orbit (v): quay quanh   

C. worship (v): thờ cúng   

D. conserve (v): bảo tồn 

On the island the people worship different gods. 

(Trên đảo người dân thờ các vị thần khác nhau.) 

Chọn C 

10. D 

Kiến thức: Câu tường thuật  

Giải thích:  

Cấu trúc tường thuật dạng câu kể với động từ tường thuật “told” (nói): S + told + O  + that + S + V (lùi thì). 

invite => invited  

She told her brother that she invited some friends over for dinner. 

(Cô ấy nói với anh trai rằng cô ấy đã mời một số người bạn đến ăn tối.) 

Chọn D 

11. B 

Kiến thức: Mệnh đề thời gian với thì hiện tại đơn – tương lai đơn 

Giải thích:  



 

Cấu trúc nối hai động từ ở hiện tại và tương lai nối với nhau bằng “until” (cho tới khi): Until + S + V(s/es), S 

+ will + Vo (nguyên thể) 

Until my father comes to pick me up, I will wait here. 

(Cho đến khi bố tôi đến đón tôi, tôi sẽ đợi ở đây.) 

Chọn B 

12. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. outdoor sports (n): thể thao ngoài trời    

B. camping trip (n): chuyến đi cắm trại 

C. beach holiday (n): kỳ nghỉ ở bãi biển  

D. water sports (n): thể thao dưới nước 

Many more rivers have been opened up to the general public for outdoor sports. 

(Nhiều con sông khác đã được mở cửa cho công chúng phục vụ các môn thể thao ngoài trời.) 

Chọn A 

13. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. telescope (n): kính thiên văn   

B. shuttle (n): tàu con thoi   

C. tractor (n): máy kéo   

D. handicraft (n): thủ công mỹ nghệ 

With a good telescope, you can see craters on the moon. 

(Với một chiếc kính thiên văn tốt, bạn có thể nhìn thấy các miệng hố trên mặt trăng.) 

Chọn A 

14. D 

Kiến thức: So sánh hơn  

Giải thích:  

Dấu hiệu nhận biết so sánh hơn “than” (hơn) => Cấu trúc so sánh hơn với trạng từ ngắn: S1 + V + trạng từ + 

ER + than + S2.  

This morning he comes to class even later than yesterday. 

(Sáng nay anh ấy đến lớp thậm chí còn muộn hơn hôm qua.) 

Chọn D 

15. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  



 

A. taking up (phr.v): bắt đầu  

B. looking for (phr.v): tìm kiếm  

C. looking forward to (phr.v): mong đợi 

D. pleased to (phr.v): hài lòng 

I’m really looking forward to seeing my family again this weekend, after days being away from home. 

(Tôi thực sự mong được gặp lại gia đình mình vào cuối tuần này, sau những ngày xa nhà.) 

Chọn C 

16. minorities 

Kiến thức: Từ loại  

Giải thích:  

Sau tính từ “religious” (tôn giáo) cần một danh từ. 

minor (adj): nhỏ 

=> minorities (n): các nhóm thiểu số 

Jews and Roman Catholics belonged to religious minorities. 

(Người Do Thái và Công giáo La Mã thuộc nhóm tôn giáo thiểu số.) 

Đáp án: minorities 

17. sightseeing 

Kiến thức: Từ loại  

Giải thích:  

“and” (và) nối hai từ loại giống nhau.  

Sau “and” là động từ “shopping” (mua sắm) nên vị trí trống cũng cần một động từ ở dạng V-ing.  

sightsee (v): ngắm cảnh => sightseeing 

We prefer walking and looking at scenery and wildlife to big-city sightseeing and shopping. 

(Chúng tôi thích đi bộ và ngắm cảnh và động vật hoang dã hơn là tham quan và mua sắm ở thành phố lớn.) 

Đáp án: sightseeing 

18. wooden 

Kiến thức: Từ loại  

Giải thích:  

Trước danh từ “box” (cái hộp) cần một tính từ.  

wood (n): gỗ => wooden (adj): bằng gỗ 

Her eyes rested on a small wooden box at the back of the shop. 

(Đôi mắt cô dừng lại ở một chiếc hộp gỗ nhỏ ở phía sau cửa hàng.) 

Đáp án: wooden 

19. marriage 

Kiến thức: Từ loại  

Giải thích:  



 

Sau tính từ sở hữu “their” (của họ) cần một danh từ.  

marry (v): cưới => marriage (n): hôn nhân 

Their marriage fell apart when she found out about her husband's affair. 

(Cuộc hôn nhân của họ tan vỡ khi cô phát hiện ra chồng mình ngoại tình.) 

Đáp án: marriage 

20. peaceful 

Kiến thức: Từ loại  

Giải thích:  

Sau động từ “seemed” (dường như) cần một tính từ.  

peace (n): sự bình yên => peaceful (adj): bình yên  

While the town might have seemed peaceful to the judge, it appeared otherwise to many residents. 

(Trong khi thị trấn có thể có vẻ yên bình đối với thẩm phán, nhưng đối với nhiều người dân thì lại khác.) 

Đáp án: peaceful 

21. True 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Andrew went on holiday with his parents. 

(Andrew đi nghỉ mát cùng bố mẹ.) 

Thông tin: I went to Beijing with my parents. 

(Tôi đã đến Bắc Kinh cùng bố mẹ tôi.) 

Chọn True 

22. True 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Andrew saw pandas in Beijing. 

(Andrew nhìn thấy gấu trúc ở Bắc Kinh.) 

Thông tin: We saw the Great Wall and other interesting places such as old palaces, as well as pandas. 

(Chúng tôi đã nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành và những địa điểm thú vị khác như cung điện cổ cũng như 

gấu trúc.) 

Chọn True 

23. False 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Linh has never been to Beijing. 

(Linh chưa bao giờ đến Bắc Kinh.) 

Thông tin: I have been to Beijing once to attend a conference, but I didn’t have time to travel around. 



 

(Tôi đã từng đến Bắc Kinh một lần để tham dự một hội nghị, nhưng tôi không có thời gian để đi vòng 

quanh.) 

Chọn False 

24. False 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

In Beijing, cheap hotels are quite hard to find. 

(Ở Bắc Kinh, khách sạn giá rẻ khá khó tìm.) 

Thông tin: It’s not difficult to find cheap hotels in Beijing. 

(Không khó để tìm được những khách sạn giá rẻ ở Bắc Kinh.) 

Chọn False 

25. True 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

The hotel Andrew stayed at offered free drinks and snacks. 

(Khách sạn mà Andrew ở có cung cấp đồ uống và đồ ăn nhẹ miễn phí.) 

Thông tin: Yes, it was a great budget hotel. The room was clean and it offered free drinks, fruit and snacks 

every day. 

(Vâng, đó là một khách sạn bình dân. Phòng sạch sẽ và được cung cấp đồ uống, trái cây và đồ ăn nhẹ miễn 

phí mỗi ngày.) 

Chọn True 

Bài nghe   

Linh: Where did you go on holiday? 

Andrew: I went to Beijing with my parents. 

Linh: How was it? Did you have a good time? 

Andrew: It was wonderful. Beijing is a great city with many historical landmarks. 

Linh: What did you see there? 

Andrew: We saw the Great Wall and other interesting places such as old palaces, as well as pandas. They 

were really interesting! 

Linh: I have been to Beijing once to attend a conference, but I didn’t have time to travel around.  

Andrew: Too bad. You could have stayed longer. It’s not difficult to find cheap hotels in Beijing.  

Linh: Really? Where did you stay, anyway? 

Andrew: We stayed at the Orange Hotel near the Palace Museum. 

Linh: Was it good? 

Andrew: Yes, it was a great budget hotel. The room was clean, and it offered free drinks, fruit and snacks 

every day. How about your holiday? 



 

Linh: I didn’t go out because I took a charity job as a volunteer tutor. 

Andrew: Oh, that’s good. I may want to try that on my next holiday. 

Tạm dịch  

Linh: Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ? 

Andrew: Tôi đã đến Bắc Kinh cùng bố mẹ. 

Linh: Thế nào rồi? Bạn đã có khoảng thời gian vui vẻ chứ? 

Andrew: Thật tuyệt vời. Bắc Kinh là một thành phố tuyệt vời với nhiều địa danh lịch sử. 

Linh: Bạn đã thấy gì ở đó? 

Andrew: Chúng tôi đã nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành và những địa điểm thú vị khác như cung điện cổ 

cũng như gấu trúc. Họ thực sự rất thú vị! 

Linh: Tôi đã từng đến Bắc Kinh một lần để tham dự một hội nghị nhưng không có thời gian đi lại. 

Andrew: Tệ quá. Bạn có thể ở lại lâu hơn. Không khó để tìm được những khách sạn giá rẻ ở Bắc Kinh. 

Linh: Thật sao? Dù sao thì bạn đã ở đâu? 

Andrew: Chúng tôi ở khách sạn Orange gần Bảo tàng Cung điện. 

Linh: Nó ngon không? 

Andrew: Vâng, đó là một khách sạn bình dân. Phòng sạch sẽ và được cung cấp đồ uống, trái cây và đồ ăn 

nhẹ miễn phí mỗi ngày. Kì nghỉ của bạn như thế nào? 

Linh: Mình không đi chơi vì mình đi làm từ thiện làm gia sư tình nguyện. 

Andrew: Ồ, tốt quá. Tôi có thể muốn thử điều đó vào kỳ nghỉ tiếp theo của tôi. 

26. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

“and” (nối) các từ loại giống nhau.  

Sau “and” là động từ ở dạng V-ing nên trước vị trí trống cũng cần một động từ ở dạng V-ing.  

They earn a living by farming, fishing and producing handicraft products. 

(Họ kiếm sống bằng nghề trồng trọt, đánh cá và sản xuất các sản phẩm thủ công.) 

Chọn B 

27. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. groups (n): nhóm   

B. persons (n): người    

C. religions (n): tôn giáo   

D. nature (n): tự nhiên 

The Khmer live harmoniously with other ethnic groups in the Mekong Delta, 

(Người Khmer chung sống hòa thuận với các dân tộc khác ở đồng bằng sông Cửu Long,) 



 

Chọn A 

28. B  

Kiến thức: Mạo từ - tính từ sở hữu  

Giải thích:  

A. the: theo sau là một danh từ xác định      

B. their: của họ (tính từ sở hữu => trước danh từ)      

C. its: của nó (đại từ sở hữu => làm tân ngữ hoặc chủ ngữ)       

D. a: một 

The temples are not only places for the Khmer to practise their religion. 

(Các ngôi chùa không chỉ là nơi để người Khmer thực hành tôn giáo của họ.) 

Chọn B 

29. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. language (n): ngôn ngữ 

B. letters (n): thư                     

C. reports (n): báo cáo     

D. stories (n): câu chuyện  

There, they learn about Buddhism, and to read and write the Khmer language. 

(Ở đó, họ học về Phật giáo, đọc và viết tiếng Khmer.) 

Chọn A 

30. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. area (n): khu vực   

B. family (n): gia đình     

C. community (n): cộng đồng      

D. home (n): tổ ấm 

They also learn how to behave towards their grandparents, parents, teachers, old people, and others in their 

family. 

(Các em cũng học cách cư xử với ông bà, cha mẹ, thầy cô, người già và những người khác trong gia đình.) 

Chọn B 

Bài hoàn chỉnh 

There are about 1.3 million Khmer people living in the southern provinces of Soc Trang, Tra Vinh, and Can 

Tho. They earn a living by farming, (26) fishing and producing handicraft products. The Khmer live 



 

harmoniously with other ethnic (27) groups in the Mekong Delta, while keeping their unique culture and 

lifestyle. 

The Khmer are Buddhists. There is a temple in every village. The temples are not only places for the Khmer 

to practise (28) their religion. They are the village schools too. At the age of 12, Khmer boys come to live 

and study in a temple for several years before they become adults. There, they learn about Buddhism, and to 

read and write the Khmer (29) language. They also learn how to behave towards their grandparents, parents, 

teachers, old people, and others in their (30) family. They learn basic knowledge of their traditional culture - 

folk tales, songs, and dances. 

Tạm dịch  

Có khoảng 1,3 triệu người Khmer sống ở các tỉnh phía Nam Sóc Trăng, Trà Vinh và Cần Thơ. Họ kiếm sống 

bằng nghề trồng trọt, (26) đánh cá và sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Người Khmer sống hài hòa 

với các (27) nhóm dân tộc khác ở đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời vẫn giữ được nền văn hóa và lối sống 

độc đáo của họ. 

Người Khmer theo đạo Phật. Mỗi làng đều có một ngôi chùa. Những ngôi chùa không chỉ là nơi để người 

Khmer thực hành tôn giáo (28) của họ. Họ cũng là những trường làng. Ở tuổi 12, các cậu bé người Khmer 

đến sống và học tập tại một ngôi chùa vài năm trước khi trưởng thành. Ở đó, họ học về Phật giáo, đọc và viết 

(29) tiếng Khmer. Họ cũng học cách cư xử với ông bà, cha mẹ, giáo viên, người già và những người khác 

trong (30) gia đình của họ. Họ học những kiến thức cơ bản về văn hóa truyền thống của họ - những câu 

chuyện dân gian, những bài hát và điệu múa. 

31. B 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Ý tưởng chính của bài viết là gì? 

A. Các nhà khoa học đã xác nhận sự tồn tại của người ngoài hành tinh. 

B. Một tín hiệu giả vờ của người ngoài hành tinh đang được gửi từ Sao Hỏa đến Trái đất như một cuộc thử 

nghiệm. 

C. Viện SETI đang chế tạo một tàu vũ trụ mới để thám hiểm sao Hỏa. 

D. Ba kính viễn vọng vô tuyến mới đã được chế tạo ở California. 

Thông tin: The SETI Institute, which stands for Search for Extraterrestrial Intelligence, is trying a new 

experiment. They've made up a pretend alien signal and they're sending it from a spaceship around Mars 

back to Earth 

(Viện SETI, viết tắt của Tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái đất, đang thử một thử nghiệm mới. Họ đã tạo ra 

một tín hiệu giả của người ngoài hành tinh và họ đang gửi nó từ một con tàu vũ trụ bay vòng quanh Sao 

Hỏa trở lại Trái đất) 

Chọn B 

32. A 



 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Nguồn gốc của tín hiệu giả vờ của người ngoài hành tinh là gì? 

A. Một con tàu vũ trụ quay quanh Sao Hỏa  

B. Một phòng thí nghiệm dưới lòng đất trên Trái đất 

C. Cơ quan Vũ trụ Châu Âu  

D. Mặt trăng 

Thông tin: They've made up a pretend alien signal and they're sending it from a spaceship around Mars 

back to Earth. 

(Họ đã tạo ra một tín hiệu giả của người ngoài hành tinh và họ đang gửi nó từ một con tàu vũ trụ bay vòng 

quanh Sao Hỏa trở lại Trái đất.) 

Chọn A 

33. D 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Mục tiêu chính của dự án "A Sign in Space" là gì? 

A. Để liên lạc với người ngoài hành tinh thực sự  

B. Để chế tạo một con tàu vũ trụ mới 

C. Để khám phá các hành tinh mới  

D. Để giải mã tín hiệu giả vờ của người ngoài hành tinh 

Thông tin: This project, named "A Sign in Space”, is like a practice session. Scientists from all over the 

world will try to decode the pretend signal. 

(Dự án này mang tên "A Sign in Space", giống như một buổi thực hành, các nhà khoa học từ khắp nơi trên 

thế giới sẽ cố gắng giải mã tín hiệu giả vờ.) 

Chọn D 

34. A 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Tại sao Viện SETI lại gửi tín hiệu giả vờ của người ngoài hành tinh từ Sao Hỏa đến Trái đất? 

A. Để chuẩn bị cho khả năng tiếp xúc thực sự với người ngoài hành tinh 

B. Để thử nghiệm công nghệ kính viễn vọng vô tuyến mới 

C. Thiết lập thuộc địa trên sao Hỏa 

D. Để xác nhận sự tồn tại của người ngoài hành tinh 

Thông tin: This could help us be ready if aliens really do try to talk to us one day. 

(Điều này có thể giúp chúng ta sẵn sàng nếu một ngày nào đó người ngoài hành tinh thực sự cố gắng nói 

chuyện với chúng ta.) 



 

Chọn A 

35. C 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Ý nghĩa của từ " extraterrestrial " (ngoài hành tinh) là gì? 

A. đang ở trong một con tàu vũ trụ  

B. sống trên sao Hỏa 

C. đến từ hành tinh khác 

D. ở trong một cộng đồng không gian 

Thông tin: It will take more than just knowledge of astronomy to communicate with extraterrestrial life. 

(Sẽ cần nhiều hơn kiến thức về thiên văn học để giao tiếp với sự sống ngoài trái đất.) 

Chọn C 

Tạm dịch  

Thực hành liên lạc với người ngoài hành tinh: Một thí nghiệm mới gửi tín hiệu giả về người ngoài hành tinh 

từ sao Hỏa đến Trái đất 

Viện SETI, viết tắt của Tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái đất, đang thử một thử nghiệm mới. Họ đã tạo ra 

một tín hiệu giả của người ngoài hành tinh và họ đang gửi nó từ một con tàu vũ trụ quanh Sao Hỏa trở về 

Trái đất. Mục tiêu là để xem liệu chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của nó hay không. 

Các nhà khoa học luôn thắc mắc tại sao chúng ta vẫn chưa nhận được tin tức gì từ người ngoài hành tinh. Có 

thể họ đã cố gắng liên hệ với chúng tôi nhưng chúng tôi không hiểu tin nhắn của họ. Dự án này có tên "A Sign 

in Space", giống như một buổi thực hành. Các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới sẽ cố gắng giải mã tín 

hiệu giả. Điều này có thể giúp chúng ta sẵn sàng nếu một ngày nào đó người ngoài hành tinh thực sự cố gắng 

nói chuyện với chúng ta. 

Dự án này mang đến cho mọi người cơ hội suy nghĩ về việc sẽ như thế nào khi nhận được tin nhắn từ người 

ngoài hành tinh. ‘Tín hiệu sẽ được gửi đến Trái đất bởi ExoMars Trace Gas Orbiter, một tàu vũ trụ của Cơ 

quan Vũ trụ Châu Âu. 

Ba kính viễn vọng vô tuyến lớn, trong đó có một chiếc ở California, sẽ lắng nghe tín hiệu. Khi nghe thấy, họ 

sẽ chia sẻ dữ liệu với mọi người và dự án sẽ chính thức bắt đầu. Ngoài ra còn có một cộng đồng trực tuyến 

nơi các nhà khoa học và những người bình thường từ khắp nơi trên thế giới có thể nói về dự án. 

Thí nghiệm này là cơ hội để mọi người tìm hiểu cách các nhà khoa học làm việc cùng nhau để hiểu được 

thông điệp từ người ngoài hành tinh. Sẽ cần nhiều hơn kiến thức về thiên văn học để giao tiếp với sự sống 

ngoài Trái Đất. 

36.  

Kiến thức: Tường thuật câu trần thuật 

Giải thích:  



 

Cấu trúc tường thuật dạng câu hỏi Yes/No với động từ tường thuật “told” (nói): S + told + O + that + S + V 

(lùi thì). 

your => my  

look => looked 

My sister told me: “Your new haircut looks so bad.” 

(Chị tôi nói với tôi: “Mái tóc mới của bạn trông tệ quá”.) 

Đáp án: My sister told me that my new haircut looked so bad. 

(Chị tôi nói với tôi rằng kiểu tóc mới của tôi trông tệ quá.) 

37.  

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1 

Giải thích:  

Cấu trúc viết câu điều kiện If loại 1 với “If” (nếu): If + S + V(s/es), S + will + Vo (nguyên thể). 

You can't get a job unless you have experience. 

(Bạn không thể có được việc làm trừ khi bạn có kinh nghiệm.) 

Đáp án: You can't get a job if you don't have experience. 

(Bạn không thể có được việc làm nếu bạn không có kinh nghiệm.) 

38.  

Kiến thức: So sánh nhất – so sánh hơn 

Giải thích:  

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn chủ ngữ số ít thì hiện tại đơn: S + is + tính từ ngắn + ER + than + S2.  

My little brother is the tallest one in our family. 

(Em trai tôi là người cao nhất trong gia đình chúng tôi.) 

Đáp án: Everyone in our family is shorter than my little brother. 

(Mọi người trong gia đình chúng tôi đều thấp hơn em trai tôi.) 

39.  

Kiến thức: Từ đồng nghĩa  

Giải thích:  

find (v) = look for (phr.v): tìm kiếm 

I’m trying to find one of my shoes. Someone hid it. 

(Tôi đang cố tìm một chiếc giày của mình. Ai đó đã giấu nó.) 

Đáp án: I’m trying to look for one of my shoes. Someone hid it. 

(Tôi đang tìm một chiếc giày của mình. Ai đó đã giấu nó.) 

40.  

Kiến thức: V-ing  

Giải thích:  

Cấu trúc viết câu với “upset” (buồn): S + tobe + upset + About + (not) + V-ing.   



 

The small girl was sad that she wasn’t able to see the fireworks. 

(Cô bé buồn vì không được xem pháo hoa.) 

Đáp án: The small girl was upset about not being able to see the fireworks. 

(Cô bé buồn vì không được xem pháo hoa.) 

 


